
 

 BCHQS - SỞ Y TẾ ĐỒNG THÁP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 BỆNH VIỆN QUÂN DÂN Y Độc lập – Tự do –Hạnh phúc 

TỈNH ĐỒNG THÁP  

Số:          /BVQDY-TCHC Đồng Tháp, ngày        tháng    năm 2023 

V/v đăng ký danh sách hành nghề KBCB   

tại Bệnh viện Quân dân y  
 

Kính gửi: Sở Y tế Đồng Tháp 
 

 
 

Căn cứ Nghị định 109/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính 

phủ quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy 

phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;  

Căn cứ  Quyết định số 3618/QĐ-BHXH ngày 12 tháng 12 năm 2022 của 

Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành quy trình giám định Bảo hiểm y tế và 

Quyết định số 130/QĐ-BYT ngày 18 tháng 01 năm 2023 của Bộ Y tế quy định 

chuẩn và định dạng dữ liệu đầu ra phục vụ việc quản lý, giám định, thanh toán 

chi phí khám bệnh, chữa bệnh và giải quyết các chế độ liên quan; 

Bệnh viện quân dân y Đồng Tháp đăng ký danh sách hành nghề khám 

bệnh, chữa bệnh cho cán bộ, viên chức của bệnh viện như sau: (Đính kèm danh 

sách theo Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định số 109/2016/NĐ-CP). 

 Kính mong được sự hỗ trợ của Sở Y tế để làm cơ sở thanh quyết 

toán khám chữa bệnh Bảo hiểm y tế tại đơn vị./. 

 

 
Nơi nhận:         GIÁM ĐỐC 
 - Như trên;         

 - Lưu: VT; TC-HC. 
         
 

 

                                                                        

                                                                               Dương Quốc Định 



 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ 

TẠI CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 
    

 

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: BỆNH VIỆN QUÂN DÂN Y ĐỒNG THÁP 

2. Địa chỉ: Số 165, đường Tôn Đức Thắng, phường 1, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp 

3. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 

-  Giờ hành chính: Sáng 07 giờ 00 phút đến 11 giờ 30 phút; chiều 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 00 phút. 

-  Ngoài giờ hành chính và cấp cứu: 24 giờ/ngày; 07 ngày/tuần. 

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh  

STT Họ và tên 
Số  

CCHN 

Phạm vi hoạt động chuyên môn theo 

chứng chỉ hành nghề 

Thời gian đăng 

ký 

 hành nghề tại 

cơ sở khám 

bệnh, chữa 

bệnh  

Vị trí chuyên 

môn 

1 Dương Quốc Định 
120821/CC

HN-BQP 
Khám bệnh, chữa bệnh Ngoại khoa 

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

BSCKI KBCB 

Ngoại khoa - 

Giám đốc bệnh 

viện 

2 Phạm Duy Thắng 
0001706/ĐT

-CCHN 

Thực hiện theo phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng. 

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

BSCKI. KBCB 

Nội khoa-

HSCC-Đa 

khoa Phó Giám 

đốc BV 



 

3 Đặng Thị Bích Phượng 
0002286/ĐT

-CCHN 

Thực hiện theo phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng. 

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng - 

Điêu dưỡng 

trưởng Khoa 

Ngoại Tổng 

quát 

4 Bùi Trung Hiếu 
120291/CC

HN-BQP 
Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa 

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Bác sĩ  KBCB 

Nội khoa- Bác 

sĩ điều trị 

5 Đỗ Thị Ánh Tiên 
0004150/ĐT

-CCHN 

Thực hiện theo phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng. 

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng  - 

Nhân viên 

6 Lê Công Thực 
0004002/ĐT

-CCHN 

Thực hiện theo phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng. 

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Y sĩ - Nhân 

viên 

7 Nguyễn Tuyết Thanh 
0002315/ĐT

-CCHN 

Thực hiện theo phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng. 

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng - 

Nhân viên 



 

8 Đặng Thanh Lâm 
121265/CC

HN-BQP 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa hoặc 

Khám chữa bệnh chuyên khoa HSCC - 

Chẩn đoán hình ảnh 

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

BSCKI. KBCB 

Nội khoa-

HSCC-CĐHA 

Trưởng Khoa 

CCHS 

9 
Đặng Nguyễn Thúy 

Hằng 

02262/ĐT-

CCHN 

Theo quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-

BNV  ngày 22/5/2005 ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng 

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng - 

Điều dưỡng 

trưởng khoa 

Cấp cứu Hồi 

sức 

10 Hà Nhật Quang 
0002814/ĐT

-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại quyết định số 

26/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Y sĩ - Nhân 

viên 

11 Nguyễn Thị Kim Chi 
5482/ĐT-

CCHN 

Thực hiện sơ cứu, khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy định tại thông tư số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp Bác sĩ, Bác sỹ Y 

học dự phòng, Y sĩ. 

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Y sĩ - Nhân 

viên 

12 Đặng Thị Gắm 
02312/ĐT-

CCHN 

Thực hiện theo Thông tư  số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng. 

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng - 

Nhân viên 

13 Trần Thị Đông 
2311/ĐT-

CCHN 

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của 

Điều dưỡng quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015. 

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng - 

Nhân viên 



 

14 Lê Chí Hải 
0002313/ĐT

-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại quyết định số 

26/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng - 

Nhân viên 

15 Phan Hoàng Sang 
02317/ĐT-

CCHN 

Thực hiện theo Thông tư  số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y. 

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng - 

Nhân viên 

16 Lê Anh Duy 
02261/ĐT-

CCHN 

Thực hiện theo Thông tư  số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y. 

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng - 

Nhân viên 

17 
Nguyễn Thị Thanh 

Tuyền 

02288/ĐT-

CCHN 

Thực hiện theo Thông tư  số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng. 

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng - 

Nhân viên 

18 Phan Phước Thạnh 
005210/ĐT-

CCHN 

Thực hiện theo Thông tư  số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y. 

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Y sĩ - Nhân 

viên 

19 Lê Hồ Hữu Thắng 
7313/ĐT-

CCHN 

Thực hiện theo Thông tư  số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y. 

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng - 

Hợp đồng 



 

20 Lê Thị Thu Thảo 
08508/ĐT-

CCHN 

Thực hiện theo Thông tư  số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y. 

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng - 

Hợp đồng 

21 Nguyễn Thành Trung 
004947/ĐT-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Bác sĩ  KBCB 

đa khoa- 

Trưởng khoa 

Khám bệnh 

22 Lê Thị Thuận 
0001520/ĐT

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa không 

làm thủ thuật chuyên khoa 

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Bác sĩ  KBCB 

Nội khoa- Bác 

sĩ điều trị 

23 Trần Thanh Hoa  
0002248/ĐT

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa, không 

làm thủ thuật chuyên khoa 

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Bác sĩ  KBCB 

Nội khoa- Bác 

sĩ điều trị 

24 Hồ Thị Kiều Mỹ 
0002219/ĐT

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa, không 

làm thủ thuật chuyên khoa 

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 4 

Bác sĩ  KBCB 

Nội khoa- Bác 

sĩ điều trị 

25 Lê Minh Cường 
121264/CC

HN-BQP 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Bác sĩ  KBCB 

đa khoa- Bác sĩ 

điều trị 

26 
Lại Nguyễn Trúc 

Phương 

7263/ĐT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa-khám 

bệnh, chữa bệnh nội khoa 

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Bác sĩ  KBCB 

Nội khoa- Bác 

sĩ điều trị 



 

27 Nguyễn Thị Anh Đào 
000110/ĐT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bênh chuyên khoa Nội 

tổng hợp 

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Bác sĩ  KBCB 

Nội khoa- Bác 

sĩ điều trị 

28 Phạm Thị Thanh Thúy 
02319/ĐT-

CCHN 

Thực hiện theo Thông tư  số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng. 

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng - 

Điều dưỡng 

trưởng Khoa 

Khám bệnh 

29 Huỳnh T. Ngọc Như 
02284/ĐT-

CCHN 

Thực hiện theo Thông tư  số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng. 

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng - 

Nhân viên 

30 
Nguyễn Thị Bích 

Phượng 

02287/ĐT-

CCHN 

Thực hiện theo Thông tư  số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng. 

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng - 

Nhân viên 

31 Đặng Thị Mỹ Dung 
0002285/ĐT

-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại quyết định số 

26/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng - 

Nhân viên 

32 Huỳnh Tấn Ngọc 
120296/CC

HN-BQP 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Bác sĩ KBCB 

Đa khoa - Bác 

sĩ điều trị 



 

33 Lê Võ Hoài Trang 
4149/ĐT-

CCHN 

Thực hiện theo phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng. 

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng - 

Nhân viên 

34 Nguyễn Ngọc Hiệp 
6241/ĐT-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại  Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 Quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng, Hộ 

sinh, Kỹ thuật y 

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng - 

Nhân viên 

35 Nguyễn Thị Hà Mi 
6858/ĐT-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại  Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 Quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng, Hộ 

sinh, Kỹ thuật y 

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng - 

Nhân viên 

36 Nguyễn Thị Thu 
120481/CC

HN-BQP 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn điều 

dưỡng 

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng - 

Nhân viên 

37 Nguyễn Thị Hạnh 
5481/ĐT-

CCHN 

Thực hiện sơ cứu, khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy định tại thông tư số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp Bác sĩ, Bác sỹ Y 

học dự phòng, Y sĩ. 

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Y sĩ - Nhân 

viên 



 

38 Võ Thị Minh Trang 
06161/ĐT-

CCHN 

Thực hiện theo Thông tư  số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y. 

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng - 

Nhân viên 

39 Bùi Thị Phương Lan 
004699/ĐT-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại  Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 Quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp Điều duo7ng4m 

Hộ sinh, Kỹ thuật y 

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng - 

Nhân viên 

40 Lê Thị Thẩm 
0002260/ĐT

-CCHN 

Thực hiện theo phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng. 

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng - 

Nhân viên 

41 Ngô Thị Thắm 
0001408/ĐT

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa, không 

làm thủ thuật chuyên khoa 

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Bác sĩ  KBCB 

Nội khoa- Bác 

sĩ điều trị 

42 Hồ Thị Tuyết Minh 
07756/ĐT-

CCHN 

Thực hiện theo Thông tư  số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng,. 

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng - 

Nhân viên 

43 Nguyễn Thanh Trúc 
6273/ĐT-

CCHN 

Thực hiện sơ cứu, khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo qui định tại Thông tư 

số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 Quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp Bác sĩ, Bác sĩ Y 

học dự phòng, Y sĩ. 

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Y sĩ - Nhân 

viên 



 

44 Nguyễn Mộng Xuyên 
121197/CC

HN-BQP 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa; chuyên 

khoa Vật lý trị liệu-PHCN 

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Bác sĩ KBCB 

Nội khoa- 

PHCN - 

Trưởng khoa 

Y,Dược CT-

PHCN 

45 Dương Minh Cảnh 
000772/ĐT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 

truyền 

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Bác sĩ KBCB 

Y học cổ 

truyền - Bác sĩ 

điều trị 

46 Dương Quỳnh Nga 
7238/ĐT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 

truyền 

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Bác sĩ KBCB 

Y học cổ 

truyền - Bác sĩ 

điều trị 

47 Nguyễn Quốc Hùng 
000152/ĐT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 

truyền 

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Bác sĩ KBCB 

Y học cổ 

truyền - Phó 

khoa Y,Dược 

CT-PHCN 

48 Trần Thị Tuyến  
007521/AG-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa 

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Bác sĩ KBCB 

Nội khoa  - 

Trưởng khoa 

Nội - Nhiễm 

49 Nguyễn Thị Hoa 
016128/TH-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Bác sĩ KBCB 

Đa khoa - 

PHCN - Bác sĩ 

điều trị 



 

50 Nguyễn Tường Vi 
07886/ĐT-

CCHN 

Kỹ thuật viên Vật lý trị liệu- Phục hồi 

chức năng 

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Kỹ thuật viên - 

Hợp đồng 

51 Phạm Văn Dũng 
0002813/ĐT

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 

truyền 

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Y sĩ - Nhân 

viên 

52 Bùi Hồng Phước 
0004469/ĐT

-CCHN 

Thực hiện theo Thông tư  số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y. 

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Y sĩ - Nhân 

viên 

53 Hà Thị Kim Liễu 
04690/ĐT-

CCHN 

Thực hiện theo Thông tư  số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y. 

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng - 

Nhân viên 

54 Lê Thị Thu Hiền 
5548/ĐT-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại thông tư liên tịch  số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày  

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y. 

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng - 

Nhân viên 

55 Nguyễn Chí Thành 
121168/CC

HN-BQP 
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa 

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Bác sĩ KBCB 

Đa khoa - Bác 

sĩ điều trị 



 

56 
Nguyễn Đoàn Hoàng 

Uyên 

07940/ĐT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên nội khoa 

hoặc khám chữa bệnh đa khoa 

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Bác sĩ KBCB 

Nội khoa - Đa 

khoa - Bác sĩ 

điều trị 

57 Nguyễn Thanh Dư 
02272/ĐT-

CCHN 

Thực hiện theo Thông tư  số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y. 

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng - 

Nhân viên 

58 Nguyễn Thị Thùy Trang 
02270/ĐT-

CCHN 

Thực hiện theo Thông tư  số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng. 

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng - 

Điêu dưỡng 

trưởng Khoa 

Nội - Nhiêm 

59 
NGUYỄN MINH 

HOÀNG 

04821/ĐT-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh Nội khoa 

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Bác sĩ KBCB 

Nội khoa  - 

Bác sĩ điều trị 

60 Nguyễn Văn Nhanh 
02269/ĐT-

CCHN 
 Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa; hoặc 

khám bệnh chữa bệnh đa khoa 

 

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Bác sĩ KBCB 

Nội khoa - Đa 

khoa - Bác sĩ 

điều trị 

61 Nguyễn Yến Phương 
QY120075/

CCHN-BQP 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn Điều 

dưỡng 

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng - 

Nhân viên 

62 Phạm Hoài Minh 
004689/ĐT-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại thông tư liên tịch  số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày  

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng - 

Nhân viên 



 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y. 

63 Trương Thị Ngọc Lan 
02273/ĐT-

CCHN 

Thực hiện theo Thông tư  số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y. 

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng - 

Điều trưởng 

Khoa Y, Dược 

Cổ truyền - 

PHCN 

64 Phan Thị Hằng 
02279/ĐT-

CCHN 

Thực hiện  theo thông tư  số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày  

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng. 

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng - 

Nhân viên 

65 Lê Tấn Dũng 
120293/CC

HN-BQP 
Khám bệnh, chữa bệnh Ngoại khoa chung 

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Bác sĩ KBCB 

Ngoại Khoa - 

Bác sĩ điều trị 

66 Nguyễn Thị Mỹ Phương 
0002265/ĐT

-CCHN 

Thực hiện theo phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng. 

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng  - 

Nhân viên 

67 Nguyễn Thị Tiết Trinh 
0002314/ĐT

-CCHN 

Thực hiện theo phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng. 

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng  - 

Nhân viên 



 

68 Nguyễn Việt Em 
02318/ĐT-

CCHN 

Thực hiện theo Thông tư  số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015, quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y. 

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng  - 

Nhân viên 

69 Võ Tấn Phong 
4133/ĐT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh bằng Y học cổ 

truyền 

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Bác sĩ KBCB 

Y học cổ 

truyền - Bác sĩ 

điều trị 

70 Nguyễn Vĩnh An 
08664/ĐT-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh Ngoại khoa 

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Bác sĩ KBCB 

Ngoại khoa - 

Bác sĩ điều trị 

71 Trần Thanh Sang 
02277/ĐT-

CCHN 

Khám chữa bệnh ngoại khoa hoặc Khám 

bệnh, chữa bệnh đa khoa 

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Bác sĩ KBCB 

Ngoại khoa - 

Đa khoa - Bác 

sĩ điều trị 

72 Trần Thị Tuyết Nga 
2264/ĐT-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại Thông tư liên tịch số 26 

/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh. Kỹ 

thuật y. 

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng  -

Tổ trưởng tổ 

Chống nhiễm 

khuẩn 

73 Chu Thị Thu Hương 
000144/ĐT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Gây 

mê - Hồi sức 

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Bác sĩ Chuyên 

khoa Gây mê 

Hồi sức- Bác sĩ 

điều trị 



 

74 Đặng Thị Cẩm Trinh 
0002283/ĐT

-CCHN 

Thực hiện theo phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng. 

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng  - 

Nhân viên 

75 Đặng Thị Ngọc Lượng 
120297/CC

HN-BQP 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn điều 

dưỡng 

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng  - 

Điều dưỡng 

trưởng Khoa 

Phẫu thuật - 

GMHS 

76 Dương Thị Cẩm Phú 
02280/ĐT-

CCHN 

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. 

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng - 

Nhân viên 

77 Dương Thị Trúc Phương 
5531/ĐT-

CCHN 

Thực hiện sơ cứu, khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy định tại thông tư số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp Bác sĩ, Bác sỹ Y 

học dự phòng, Y sĩ. 

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Y sĩ - Nhân 

viên 

78 Nguyễn Hữu Phước 
005229/ĐT-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại thông tư liên tịch  số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày  

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y. 

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng - 

Nhân viên 

79 Nguyễn Hữu Thiện 
120480/CC

HN-BQP 

Khám chữa bệnh chuyên khoa Gây mê - 

Hồi sức 

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Y sĩ - Phụ 

trách Khoa 

Phẫu thuật - 

GMHS 



 

80 Nguyễn Long Hồ 
02289/ĐT-

CCHN 

Thực hiện theo Thông tư số 

26/2015/TTLT-BNV ngày 07/10/2015 

quy định mã số tiêu chuẩn chức danh nghề 

nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật y. 

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng - 

Nhân viên 

81 Nguyễn Phước Hậu 
120822/CC

HN-BQP 

Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa - Chuyên 

khoa Gây mê - Hồi sức 

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Bác sĩ Đa khoa 

- Gây mê Hồi 

sức - Trưởng 

khoa Phẫu 

thuật - GMHS 

82 Nguyễn Thị Bạch Yến 
04146/ĐT-

CCHN 

Thực hiện theo Thông tư  số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y. 

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng - 

Nhân viên 

83 Trương Thị Ánh 
0002282/ĐT

-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại quyết định số 

26/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng - 

Nhân viên 

84 Trương Trường Giang 
0002281/ĐT

-CCHN 
Kỹ thuật viên gây mê hồi sức 

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Y sĩ - Nhân 

viên 

85 Bùi Thị Kiều 
0002294/ĐT

-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo điều 5, Thông tư số 12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2021 của Bộ Y tế Quy định tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ 

sinh 

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Nữ hộ sinh - 

Nhân viên 



 

86 Đinh Thị Ngọc Giàu 
5638/ĐT-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 Quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng, Hộ 

sinh. Kỹ thuật y. 

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Nữ hộ sinh - 

Hợp đồng 

87 Đoàn Hữu Nghĩa 
000232/ĐT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa phụ 

sản - KHHGĐ 

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Bác sĩ KBCB 

Sản phụ khoa - 

Trưởng khoa 

Phụ Sản - Nhi 

88 Đoàn Thị Châu Trinh 
6497/ĐT-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 Quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng, Hộ 

sinh. Kỹ thuật y. 

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Nữ hộ sinh - 

Hợp đồng 

89 Lê Thi Nữ 
004676/ĐT-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại Thông tư liên tịch số 26 

/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh. Kỹ 

thuật y. 

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Nữ hộ sinh - 

Nhân viên 

90 Phạm ThỊ Hồng Nga 
02301/ĐT-

CCHN 

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của 

Điều dưỡng quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015. 

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Nữ hộ sinh - 

Nhân viên 

91 Nguyễn Thị Hạnh Dung 
004721/ĐT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Sản-

Phụ-KHHGĐ 

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Bác sĩ KBCB 

Sản phụ khoa- 

Bác sĩ điều trị 



 

92 Nguyễn Thị Hoàng Anh 
02296/ĐT-

CCHN 

Thực hiện theo Thông tư  số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số chức danh 

nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, kỹ thuật 

y. 

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Nữ hộ sinh - 

Nhân viên 

93 Nguyễn Thị Hồng Loan 
0002299/ĐT

-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo điều 5, Thông tư số 12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2021 của Bộ Y tế Quy định tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ 

sinh 

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Nữ hộ sinh - 

Nhân viên 

94 Nguyễn Thị Ngọc Thảo 
0002058/ĐT

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa phụ 

sản 

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Bác sĩ KBCB 

Sản phụ khoa - 

Chẩn đoán 

hình ảnh - Bác 

sĩ điều trị 

95 Nguyễn Thị Thu Em 
2300/ĐT-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại thông tư liên tịch  số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày  

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y. 

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Cử nhân hộ 

sinh - Nữ hộ 

sinh trưởng 

Khoa Phụ Sản 

- Nhi 

96 Phạm T Phi Yến 
0002267/ĐT

-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo điều 5, Thông tư số 12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2021 của Bộ Y tế Quy định tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ 

sinh 

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Y sĩ - Nhân 

viên 

97 Phạm Thị Bích Tiền 
04156/ĐT-

CCHN 

Thực hiện theo thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ 

sinh, kỹ thuật y.  

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Nữ hộ sinh - 

Nhân viên 



 

98 Phạm Thị Hồng Nhung 
001048/ĐT-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo điều 5, Thông tư số 12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2021 của Bộ Y tế Quy định tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ 

sinh 

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Nữ hộ sinh - 

Nhân viên 

99 Trẩn Thị Cẩm Tiên 
005091/ĐT-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 Quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp Điều dưỡng, Hộ 

sinh. Kỹ thuật y. 

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Nữ hộ sinh - 

Hợp đồng 

100 Trần Thị Mỹ Nhẹ 
0002293/ĐT

-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo điều 5, Thông tư số 12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2021 của Bộ Y tế Quy định tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ 

sinh 

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Nữ hộ sinh - 

Nhân viên 

101 Võ Thị Kim Phượng 
0001772/ĐT

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa, không 

làm thủ thuật chuyên khoa hoặc Khám 

chữa bệnh đa khoa, hoặc khám chữa bệnh 

chuyên khoa nhi 

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Bác sĩ KBCB 

Sản phụ khoa - 

Phó khoa Phụ 

Sản - Nhi 

102 
NGUYỄN THỊ THÙY 

LANH 

08697/ĐT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Sản 

Phụ khoa 

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Bác sĩ KBCB 

Sản phụ khoa - 

Bác sĩ điều trị 

103 
ĐOÀN NGUYỄN MAI 

TRANG 

08680/ĐT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Sản 

Phụ khoa 

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Bác sĩ KBCB 

Sản phụ khoa - 

Bác sĩ điều trị 



 

104 Phan Phương Thanh 
5477/ĐT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng 

- Hàm - Mặt 

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Bác sĩ KBCB 

Chuyên khoa 

Răng - Hàm - 

Mặt - Phó khoa 

Liên Chuyên 

Khoa 

105 Lê Hoàng Minh 
000145/ĐT-

CCHN 
Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa mắt 

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Bác sĩ KBCB 

Chuyên khoa 

Mắt - Bác sĩ 

điều trị 

106 Nguyễn Lan Vy 
6214/ĐT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng 

- Hàm - Mặt 

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Bác sĩ KBCB 

Chuyên khoa 

Răng - Hàm - 

Mặt - Bác sĩ 

điều trị 

107 Phạm Thị Kiều Nga 
02271/ĐT-

CCHN 

Thực hiện theo thông tư số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng 

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng - 

Điều dưỡng 

trưởng khoa 

LCK 

108 Nguyễn Xuân Vinh 
0002039/ĐT

-CCHN 

Thực hiện theo phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng. 

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng  - 

Nhân viên 

109 Nông Thu Thảo Trang 
08299/ĐT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa Răng 

- Hàm - Mặt 

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Bác sĩ KBCB 

Chuyên khoa 

Răng - Hàm - 

Mặt - Bác sĩ 

điều trị 



 

110 Hồ Văn Hậu 
0004454/ĐT

-CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh nội khoa -Chẩn 

đoán hình ảnh 

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Bác sĩ CKI 

KBCB Nội 

khoa - Chẩn 

đoán hình ảnh - 

Trưởng Khoa 

CLS 

111 Hồ Văn Giữ 
120479/CC

HN-BQP 
Khám chữa bệnh đa khoa 

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Y sĩ - Phó 

Khoa CLS 

112 Nguyễn Minh Ngọc 
0005272/ĐT

-CCHN 
Kỹ thuật viên xét nghiệm 

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Cử nhân Xét 

nghiệm - Phó 

Khoa CLS 

113 Lương Trọng  Nghĩa 
120484/CC

HN-BQP 

Thực hiện nhiệm vụ chuyên môn Điều 

dưỡng  

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng - 

Kỹ Thuật viên 

trưởng Khoa 

CLS 

114 Nguyễn Thanh Tú 
04140/ĐT-

CCHN 
Kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh 

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Cử nhân hình 

ảnh y học - 

Nhân viên 

115 Bùi Hữu Nhựt 
5389/ĐT-

CCHN 
Kỹ thuật viên hình ảnh 

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Kỹ thuật viên - 

Nhân viên 



 

116 Lê Hoàng Tính 
04141/ĐT-

CCHN 
Kỹ thuật viên  xét nghiệm 

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Cử nhân Xét 

nghiệm - Nhân 

viên 

117 Lê Thị Ngọc An 
04142/ĐT-

CCHN 
Chuyên khoa  xét nghiệm 

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Cử nhân Xét 

nghiệm - Nhân 

viên 

118 Thời Văn Đáo 
02939/ĐT-

CCHN 
Chuyên khoa  xét nghiệm 

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Cử nhân Xét 

nghiệm - Nhân 

viên 

119 Cao Nguyên Bình 
03151/ĐT-

CCHN 
Chuyên khoa  xét nghiệm 

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Cử nhân Xét 

nghiệm - Nhân 

viên 

120 Đào Trọng Duy 
6208/ĐT-

CCHN 
Kỹ thuật viên  xét nghiệm 

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Cử nhân Xét 

nghiệm - Nhân 

viên 

121 
Nguyễn Thị Mộng 

Tuyền 

6209/ĐT-

CCHN 
Kỹ thuật viên  xét nghiệm 

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Cao đẵng xét 

nghiệm - Nhân 

viên 

122 Đỗ Trần Thượng Hải 
06138/ĐT-

CCHN 
Chuyên khoa  xét nghiệm 

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Cử nhân Xét 

nghiệm - Nhân 

viên 



 

123 Huỳnh Thị Thu Liễu 
0002710/ĐT

-CCHN 

Theo quy định tại QĐ số 41/2005/QĐ-

BNV  ngày 22/5/2005 ban hành tiêu chuẩn 

nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế điều 

dưỡng 

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Y sĩ - Nhân 

viên 

124 Lê Thị Trúc Phương 
003456/TV-

CCHN 
Khám bệnh chữa bệnh Đa khoa 

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Bác sĩ KBCB 

Đa khoa - 

Chẩn đoán 

hình ảnh- Bác 

sĩ điều trị 

125 Huỳnh Thị Mỹ Nữ 
6009/ĐT-

CCHN 
Kỹ thuật viên xét nghiệm 

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Cử nhân Xét 

nghiệm - Nhân 

viên 

126 
Trần Thị Nguyệt 

Phượng 

0004000/ĐT

-CCHN 

Thực hiện theo phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng. 

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng - 

Hợp đồng 

127 Huỳnh Văn Tuân 
0003993/ĐT

-CCHN 

Thực hiện theo phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng. 

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng - 

Hợp đồng 

128 Lê Thị Thúy 
0003493/ĐT

-CCHN 

Thực hiện theo phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng. 

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng - 

Hợp đồng 



 

129 Võ Thị Cúc 
001023/ĐT-

CCHN 

Thực hiện theo phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng. 

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng - 

Hợp đồng 

130 Đinh Bá Hảo 
005315/ĐT-

CCHN 

Thực hiện sơ cứu, khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo quy định tại thông tư số 

10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp Bác sĩ, Bác sỹ Y 

học dự phòng, Y sĩ. 

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Y sĩ - Hợp 

đồng 

131 Nguyễn Hoàng Tuấn 
6650/ĐT-

CCHN 

Thực hiện sơ cứu, khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường theo qui định tại Thông tư 

số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

27/5/2015 Quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp Bác sĩ, Bác sĩ Y 

học dự phòng, Y sĩ. 

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Y sĩ - Hợp 

đồng 

132 Trần Thị Mộng Trinh 
0002298/ĐT

-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo điều 3, Thông tư số 12/2011/TT-BYT 

ngày 15/3/2021 của Bộ Y tế Quy định tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức hộ 

sinh 

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Cử nhân hộ 

sinh - Trưởng 

khoa Dinh 

dưỡng 

133 Võ Kim Quyên 
0001553/ĐT

-CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại quyết định số 

26/2005/QĐ-BNV ngày 22/4/2005 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành tiêu 

chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức y tế 

điều dưỡng 

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng - 

Nhân viên 



 

134 Nguyễn Phước Nhàn 
000139/ĐT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa nội 

tổng hợp 

6h00-14h00 

từ thứ 2 đến thứ 

7 

Bác sĩ điều trị- 

Hợp đồng 

135 Nguyễn Thành Tam 
865/ĐT-

CCHN 

Cơ sở sản xuất thuốc, cơ sở bán buôn 

thuốc, cơ sở bán lẻ thuốc, Doanh nghiệp 

xuất khẩu, nhập khẩu thuốc, Doanh 

nghiệp làm dịch vụ bảo quản thuốc, 

Doanh nghiệp làm dịch vụ kiểm nghiệm 

thuốc 

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

DS.CKII -  

Trưởng khoa 

Dược- Vật tư - 

Thiết bị y tế 

136 Đặng Hữu Tín 
2277/ĐT-

CCHN 

Cơ sở bán buôn thuốc, nhà thuốc, quầy 

thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở bán lẽ 

dược liệu, thuốc cổ truyền 

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

DS.CKI - Phó 

Khoa Dược - 

Vật tư - Thiết 

bị y tế 

137 Trần Thị Tuyết Nhung 
1965/ĐT-

CCHND 
Cơ sở bán lẽ thuốc 

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

DS.CKI - 

Dược lâm sàng 

138 Phạm Thị Thanh Trúc 
1608/CCHN

-D-SYT-ĐT 

Nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế 

xã 

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Cấp phát thuốc 

- Nhân viên 

139 Nguyễn Phước Hậu 
801/CCHN-

D-SYT-ĐT 
Quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã 

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Cấp phát thuốc 

- Nhân viên 

140 Đặng Thị Kim  Nhung 
08/CCHN-

D-SYT-ĐT 
Quầy thuốc, tủ thuốc của trạm y tế xã 

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Cấp phát thuốc 

- Nhân viên 



 

141 Lê Ngọc Diễm 
774/CCHN-

D-SYT-ĐT 

Nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế 

xã 

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Dược sĩ- 

Nghiệp vụ 

dược 

142 Võ Thị Như Thảo 
565/CCHN-

D-SYT-ĐT 
Quầy thuốc, tủ thuốc của trạm y tế  

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Cấp phát thuốc 

- Nhân viên 

143 Nguyễn Văn Quí 
901/CCHN-

D-SYT-ĐT 
Nhà thuốc 

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

DS.CKI - Phó 

Khoa Dược - 

Vật tư - Thiết 

bị y tế 

144 
Nguyễn Kim Hương 

Thảo 

435/CCHN-

D-SYT-ĐT 
Quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã 

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Cấp phát thuốc 

- Nhân viên 

145 Huỳnh Thị Lựu 
658/CCHN-

D-SYT-ĐT 
Quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã 

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Cấp phát thuốc 

- Nhân viên 

146 Trần Thị Thanh Tùng 
2447/ĐT-

CCHND 

Quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã, cơ sở 

chuyên bán lẻ dược liệu, thuốc dược liệu, 

thuốc cổ truyền 

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Cấp phát thuốc 

- Nhân viên 

147 Lê Thị Thu Hà 
224/CCHN-

D-SYT-ĐT 
Quầy thuốc, tủ thuốc của trạm y tế xã 

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Cấp phát thuốc 

- Nhân viên 



 

148 Đặng Minh Phương 
1905/CCHN

-D-SYT-ĐT 
Quầy thuốc, tủ thuốc của trạm y tế xã 

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Cấp phát thuốc 

- Nhân viên 

149 Huỳnh Tấn Phước 
2178/CCHN

-D-SYT-ĐT 
Quầy thuốc, tủ thuốc của trạm y tế xã 

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Cấp phát thuốc 

- Nhân viên 

150 Nguyễn Thị Thuỳ Trang 
978/ĐT-

CCHND 
Cơ sở bán lẻ thuốc 

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Cấp phát thuốc 

- Nhân viên 

151 LÊ TUẤN KIỆT 
1476/CCHN

-D-SYT-ĐT 
Nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế 

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Cấp phát thuốc 

- Nhân viên 

152 Mai Hoàng Duy 
1914/CCHN

-D-SYT-ĐT 
Quầy thuốc, tủ thuốc trạm y tế xã 

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

DSCĐ- Nhân 

viên phòng 

TCHC 

153 Võ Thị Hoa 
0002290/ĐT

-CCHN 

Thực hiện theo phạm vi hoạt động chuyên 

môn theo Quy định tại Quyết định số 

41/2005/QĐ – BNV ngày 22/4/2005 của 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành 

tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch viên chức 

y tế điều dưỡng. 

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng-

Phó phòng 

KHTH 



 

154 Lê Tuyết Mai 
2815/ĐT-

CCHN 

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại Thông tư liên tịch số 26 

/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 07/10/2015 

Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp Điều dưỡng, Hộ sinh. Kỹ 

thuật y. 

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng-Tổ 

trưởng tổ 

QLCL  

155 Hồ T Thu Hiền 
02829/ĐT-

CCHN 

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của 

Hộ sinh quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp hộ sinh 

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Cử nhân hộ 

sinh- trưởng 

phòng điều 

dưỡng 

156 Bùi Thị Yến Minh 
04151/ĐT-

CCHN 

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của 

Hộ sinh quy định tại Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng 

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Cử nhân điều 

dưỡng- phó 

phòng điều 

dưỡng 

157 Nguyễn Thị Yến Linh 
023016/ĐT-

CCHN 

Thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của 

Điều dưỡng quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 

07/10/2015. 

7h00-11h30; 

13h30-17h00 từ 

thứ 2 đến thứ 6 

Điều dưỡng- 

nhân viên 

phòng KHTH 

5. Danh sách đăng ký người làm việc 

STT Họ và Tên 

Thời gian đăng ký làm 

việc tại cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh ( ghi cụ thể 

thời gian làm việc ) 

Văn bằng chuyên môn Vị trí làm việc 

1 LÊ VĂN DŨNG 
7h00-11h30; 13h30-17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6 
Thạc sĩ Kinh tế Chính trị Phó GĐ 

2 NGÔ KHẮC THIÊN LONG 
7h00-11h30; 13h30-17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6 
Văn thư lưu trữ- Quản trị văn phòng Trưởng phòng TCHC 



 

3 NGÔ HOÀNG THANH PHONG 
7h00-11h30; 13h30-17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6 
Lái xe Lái xe- nhân viên 

4 ĐẶNG CẨM TRÚC 
7h00-11h30; 13h30-17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6 
Trung cấp kế toán Kế toán- nhân viên 

5 NGUYỄN HOÀNG THỊNH 
7h00-11h30; 13h30-17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6 
Bác sĩ CC HSTC & CĐ/nhân viên 

6 LÝ LẠC LONG 
7h00-11h30; 13h30-17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6 
Bác sĩ Nội- Nhiễm/nhân viên 

7 PHẠM THỊ MAI TRANG (8/12) 
7h00-11h30; 13h30-17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6 
Hộ lý Tổ CNK/nhân viên 

8 TRẦN THỊ XUYẾN (9/12) 
7h00-11h30; 13h30-17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6 
Hộ lý Tổ CNK/nhân viên 

9 TRƯƠNG KIM LOAN (5/12) 
7h00-11h30; 13h30-17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6 
Hộ lý Tổ CNK/nhân viên 

10 NGUYỄN THỊ PHƯỢNG (6/12) 
7h00-11h30; 13h30-17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6 
Hộ lý Tổ CNK/nhân viên 

11 TRẦN THỊ HỒNG NHUNG 
7h00-11h30; 13h30-17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6 
Hộ lý Tổ CNK/nhân viên 

12 TRẦN KIM XUYÊN (6/12) 
7h00-11h30; 13h30-17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6 
Hộ lý Tổ CNK/nhân viên 

13 NGUYỄN THỊ KIM THỦY 
7h00-11h30; 13h30-17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6 
Hộ lý Tổ CNK/nhân viên 

14 TẠ THỊ NGỌC NỮ (12/12) 
7h00-11h30; 13h30-17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6 
Hộ lý Tổ CNK/nhân viên 



 

15 LÊ THỊ CÀ TON (5/12) 
7h00-11h30; 13h30-17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6 
Hộ lý Tổ CNK/nhân viên 

16 VÕ THỊ MỸ DUNG 
7h00-11h30; 13h30-17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6 
Hộ lý Tổ CNK/nhân viên 

17 TRẦN THỊ MAI TRÂM 
7h00-11h30; 13h30-17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6 
Hộ lý Tổ CNK/nhân viên 

18 PHAN NGỌC XUÂN HƯƠNG 
7h00-11h30; 13h30-17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6 
Hộ lý Tổ CNK/nhân viên 

19 NGUYỄN THỊ PHƯỚC HIỀN 
7h00-11h30; 13h30-17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6 
DSĐH Dược-VT-TBYT/nhân viên 

20 TRANG THỊ NGỌC TÂM 
7h00-11h30; 13h30-17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6 
DSCĐ Dược-VT-TBYT/nhân viên 

21 HUỲNH ĐỨC ĐẠT 
7h00-11h30; 13h30-17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6 
DSCĐ Dược-VT-TBYT/nhân viên 

22 NGUYỄN QUỐC ĐẠI 
7h00-11h30; 13h30-17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6 
Kỹ sư điện Dược-VT-TBYT/nhân viên 

23 NGUYỄN VÕ HỮU PHO 
7h00-11h30; 13h30-17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6 
Trung cấp điện Dược-VT-TBYT/nhân viên 

24 VÕ THỊ MINH Ý 
7h00-11h30; 13h30-17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6 
Bác sĩ Phụ sản- Nhi/nhân viên 

25 TRẦN LÊ HOÀNG YẾN 
7h00-11h30; 13h30-17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6 
Bác sĩ KHNV/nhân viên 

26 ĐẶNG THỊ CÚC 
7h00-11h30; 13h30-17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6 
KS Khoa học máy tính KHNV/KS CNTT 



 

27 NGUYỄN ĐẠI ĐỨC THÀNH 
7h00-11h30; 13h30-17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6 
KS Khoa học máy tính KHNV/ tổ trưởng 

28 NGUYỄN VĂN THẮNG 
7h00-11h30; 13h30-17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6 
KS Khoa học máy tính KHNV/nhân viên 

29 NGUYỄN THỊ NGỌC GIÀU 
7h00-11h30; 13h30-17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6 
CN Kế toán TCHC/nhân viên 

30 ĐINH MINH HOÀNG 
7h00-11h30; 13h30-17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6 
Kỹ sư Khoa học Môi trường TCHC/ tổ trưởng 

31 PHẠM THỊ TRÀ MY 
7h00-11h30; 13h30-17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6 
KS Khoa học máy tính Phó phòng TCHC 

32 NGUYỄN LÊ NHẬT DUYÊN 
7h00-11h30; 13h30-17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6 
Cử nhân QTKD (QLBV) TCHC/nhân viên 

33 CAO QUỐC VŨ 
7h00-11h30; 13h30-17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6 
Sư phạm Lịch sử TCHC/nhân viên 

34 HUỲNH MINH PHÚ (6/12) 
7h00-11h30; 13h30-17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6 
Lái xe Lái xe- nhân viên 

35 TRẦN VĂN LUẬN (8/12) 
7h00-11h30; 13h30-17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6 
Lái xe Lái xe- nhân viên 

36 HỒ THỊ THANH TRÚC 
7h00-11h30; 13h30-17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6 
Cử nhân Luật TCHC/nhân viên 

37 NGUYỄN TRUNG HẬU 
7h00-11h30; 13h30-17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6 
Kỹ sư điện TCHC/nhân viên 

38 HUỲNH THANH BÌNH (9/12) 
7h00-11h30; 13h30-17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6 
Bảo vệ TCHC/nhân viên 



 

39 TRẦN THANH TÂM (8/12) 
7h00-11h30; 13h30-17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6 
Bảo vệ TCHC/nhân viên 

40 NGUYỄN THANH DANH (12/12) 
7h00-11h30; 13h30-17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6 
Bảo vệ TCHC/nhân viên 

41 LÝ VĂN KHÔN (9/12) 
7h00-11h30; 13h30-17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6 
Bảo vệ TCHC/nhân viên 

42 ĐINH HOÀNG CHINH 
7h00-11h30; 13h30-17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6 
Lái xe Lái xe- nhân viên 

43 ĐỖ THÀNH PHƯƠNG 
7h00-11h30; 13h30-17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6 
Giử xe TCHC/nhân viên 

44 DƯƠNG VĂN KHANH 
7h00-11h30; 13h30-17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6 
Giử xe TCHC/nhân viên 

45 LÊ THANH NGHỊ 
7h00-11h30; 13h30-17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6 
Thạc sĩ QLBV Trưởng phòng-TCKT 

46 PHAN THỊ MAI HƯƠNG 
7h00-11h30; 13h30-17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6 
Cử nhân Kế toán Phó phòng-TCKT 

47 NGUYỄN THỊ HỒNG LOAN 
7h00-11h30; 13h30-17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6 
Cử nhân Kế toán TCKT/nhân viên 

48 NGUYỄN THỊ KIM THOA 
7h00-11h30; 13h30-17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6 
Cử nhân Kế toán TCKT/nhân viên 

49 NGUYỄN THỊ NHẬT PHƯƠNG 
7h00-11h30; 13h30-17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6 
Cử nhân Kế toán TCKT/nhân viên 

50 NGUYỄN NGỌC HUYỀN TRANG 
7h00-11h30; 13h30-17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6 
Cử nhân Kế toán TCKT/nhân viên 



 

51 NGUYỄN THỊ MỘNG THU 
7h00-11h30; 13h30-17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6 
Cử nhân Kế toán TCKT/nhân viên 

52 THÁI THỊ THÙY TRANG 
7h00-11h30; 13h30-17h00 

từ thứ 2 đến thứ 6 
Cử nhân Công nghệ thực phẩm Khoa  Dinh Dưỡng/nhân viên 

 

 

Đồng Tháp, ngày     tháng     năm 2023 
Người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Dương Quốc Định 
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